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TÓM TẮT 

Bài viết này đưa ra bức tranh tổng quan về hiệu quả sinh thái trong chăn nuôi, trong đó tập trung vào các nội 

dung: khái niệm về hiệu quả sinh thái; phương pháp đánh giá hiệu quả sinh thái và triển vọng nghiên cứu hiệu quả 

sinh thái trong chăn nuôi tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, việc đánh giá hiệu quả sinh thái rất quan trọng trong phát 

triển bền vững và đã được thế giới quan tâm, nghiên cứu. Mặc dù Việt Nam đã định hướng phát triển chăn nuôi bền 

vững, tuy nhiên hiện chưa có nghiên cứu cụ thể về hiệu quả sinh thái trong chăn nuôi. Đây là hướng nghiên cứu 

triển vọng trong thời gian tới tại Việt Nam và rất cần thiết để Chính phủ đánh giá mức độ phát triển bền vững và đưa 

ra những quyết định phát triển chăn nuôi đúng đắn.  

Từ khóa: Hiệu quả sinh thái, chăn nuôi, Việt Nam. 

Ecological Efficiency in Livestock Farming -  
Overview and Research Prospects in Vietnam 

ABSTRACT 

This article provided an overview of ecological efficiency in livestock farming. It focused on the following 

contents: The concept of ecological efficiency; methods for evaluating ecological efficiency and research prospects 

on ecological efficiency in livestock farming in Vietnam. The results show that ecological efficiency assessment is 

very important in sustainable development and has received attention and research from the world. Although Vietnam 

has oriented towards sustainable livestock farming development, there is currently no specific research on ecological 

efficiency in livestock farming. This is a promising research direction in the coming time in Vietnam and is very 

necessary for the government to assess the level of sustainable development and make the right decisions on 

livestock farming development. 

Keywords: Ecological efficiency, livestock farming, Vietnam. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chën nuöi là ngành kinh tế quan trõng 

trong sân xuçt nông nghiệp cþa thế giĉi, chiếm 

khoâng 26% diện tích đçt lĀc đða vĉi 1/3 diện 

tích đçt nông nghiệp. Chën nuöi täo ra gæn 40% 

tùng sân phèm quøc nûi (GDP) nông nghiệp 

toàn cæu, cung cçp 33% lāČng protein và 17% 

lāČng calo tiêu thĀ toàn cæu, täo ra việc làm 

đáng kể cho ngāĈi dân nông thôn (Rojas-

Downing & cs., 2017). Ngoài ra, chën nuöi là 

ngu÷n cung cçp lāćng thĆc, sinh kế và thu nhêp 

chính Ċ các nāĉc đang phát triển (Swanepoel & 

cs., 2021). Täi Việt Nam, chën nuöi đāČc xác 

đðnh là ngành kinh tế chþ lĆc, đòng vai trñ quan 

trõng giýp xòa đòi giâm nghèo, câi thiện sinh kế 

cho ngāĈi dån và đâm bâo an sinh xã hûi. Trong 

đò, chën nuöi lČn chiếm 14% tùng thu nhêp hû 

gia đình và 25% thu nhêp trong ngành nông 

nghiệp Ċ vùng nông thôn (Van Hung & cs., 

2015). Tùng đàn lČn cþa Việt Nam nëm 2024 

đät hćn 25,5 triệu con vĉi sân lāČng thðt hći 
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bình quân là 4,86 triệu tçn (Tùng cĀc Thøng kê, 

2024). Việt Nam đāČc xếp nhóm quøc gia chën 

nuôi lČn hàng đæu thế giĉi, cĀ thể đăng thă 5 về 

sø lāČng lČn và thă 6 về sân lāČng thðt (CĀc 

Chën nuöi, 2023).  

Tëng trāĊng dân sø và thu nhêp, cûng vĉi 

quá trình đö thð hóa toàn cæu đã làm thay đùi 

ngành chën nuöi câ về quy mö, phāćng thăc sân 

xuçt, nëng suçt và chçt lāČng sân phèm. Chën 

nuôi phát triển theo xu hāĉng têp trung công 

nghiệp, nâng cao chçt lāČng sân phèm; thân 

thiện vĉi möi trāĈng và coi trõng phúc lČi đûng 

vêt. Tuy nhiên, sĆ phát triển mänh cþa ngành 

chën nuöi gòp phæn làm suy giâm tài nguyên 

thiên nhiên, tác đûng xçu đến môi trāĈng nhā 

suy thoái đçt, ô nhiễm khöng khí, nāĉc; giâm đa 

däng sinh hõc; gia tëng phát thâi khí nhà kính. 

Minh chăng đāČc thể hiện rô ràng trong chën 

nuôi lČn theo xu hāĉng têp trung dén đến các 

vçn đề möi trāĈng nhā phý dāċng Ċ Đan Mäch 

(Asmild & Hougaard, 2006), ô nhiễm do nāĉc 

thâi chën nuöi Ċ Đài Loan (Yang, 2009) hay dā 

thĂa phospho và amoni Ċ Hà Lan (Lansink & 

Reinhard, 2004).  

Trāĉc tình hình đò, phát triển chën nuöi 

bền vąng trĊ thành xu hāĉng tçt yếu trên thế 

giĉi nhìm thýc đèy nëng suçt, chçt lāČng sân 

phèm đáp ăng nhu cæu tiêu thĀ, đ÷ng thĈi giâm 

thiểu các tác đûng möi trāĈng. Mût trong nhąng 

thāĉc đo quan trõng về phát triển chën nuöi bền 

vąng là chî sø hiệu quâ sinh thái (HQST). Đåy 

là mût chî sø quan trõng, đāČc sĄ dĀng phù biến 

để đðnh lāČng và đánh giá phát triển bền vąng 

trong nông nghiệp nòi chung và chën nuöi nòi 

riêng. Bài viết này sẽ cung cçp thông tin tùng 

quan về HQST trong chën nuöi vĉi các khái 

niệm, phāćng pháp đánh giá và triển võng 

nghiên cău täi Việt Nam.  

Bài viết này sĄ dĀng phāćng pháp tùng quan 

tài liệu tĂ các kết quâ nghiên cău liên quan đến 

HQST trong hoät đûng chën nuöi trên thế giĉi và 

Việt Nam. Tiêu chí lĆa chõn tài liệu: (i) có liên 

quan trĆc tiếp đến chþ đề nghiên cău; (ii) đû tin 

cêy và tính hõc thuêt (āu tiên các bài báo khoa 

hõc). Ngu÷n tài liệu bao g÷m: cć sĊ dą liệu hõc 

thuêt (Google Scholar, ScienceDirect, 

ResearchGate...), báo cáo tĂ các tù chăc trong 

nāĉc, quøc tế và các vën bân pháp luêt liên quan. 

Các tài liệu sau khi thu thêp đāČc phân tích nûi 

dung, têp trung vào xác đðnh xu hāĉng, quan 

điểm, kết quâ nùi bêt và khoâng trøng nghiên 

cău liên quan đến HQST trong chën nuöi. 

2. KHÁI NIỆM VỀ HIỆU QUẢ SINH THÁI 

Khái niệm về HQST læn đæu tiên đāČc 

Schaltegger & Sturn (1990) đāa ra, theo đò 

“HQST là tỷ lệ giữa sân phẩm, dịch vụ và giá trị 

gia tăng so với các tác động môi trường”. Khái 

niệm này đã đāČc Hûi đ÷ng Kinh doanh Phát 

triển Bền vąng (WBCSD) công bø rûng rãi và 

phát triển mänh mẽ cuøi thế kď XX, do vêy 

HQST đã nhên đāČc sĆ chú ý lĉn trong nghiên 

cău phát triển bền vąng (Yin & cs., 2012). 

Stephan Schmidheiny (1992) - Chþ tðch Hûi 

đ÷ng WBCSD đã đðnh nghïa HQST là “việc cung 

cấp hàng hóa và dịch vụ có giá câ cạnh tranh, 

đáp ứng nhu cầu con người và mang lại chất 

lượng cuộc sống, đồng thời giâm dần tác động 

sinh thái và cường độ tài nguyên trong suốt 

vòng đời sân phẩm, ở mức tối thiểu phù hợp với 

khâ năng chịu tâi ước tính của Trái đất, đồng 

thời đạt được các mục tiêu xã hội và môi 

trường”. Theo đò, HQST cò thể hiểu đćn giân là 

việc tøi đa hòa giá trð sân phèm và dðch vĀ, đ÷ng 

thĈi tøi thiểu hoá việc sĄ dĀng tài nguyên và các 

tác đûng tiêu cĆc đến möi trāĈng. Chî sø này têp 

trung vào hai trĀ cût chính cþa phát triển bền 

vąng là khía cänh kinh tế và khía cänh môi 

trāĈng, khöng đo lāĈng các khía cänh xã hûi. 

Trên cć sĊ đò, đã cò nhiều khái niệm về 

HQST đāČc nghiên cău, phát triển phù hČp vĉi 

tĂng lïnh vĆc cĀ thể. Fussler & James (1996) đāa 

ra ba yếu tø đâm bâo HQST g÷m: (i) SĆ thøng 

nhçt giąa bâo vệ möi trāĈng và chçt lāČng cuûc 

søng thông qua phát triển các mô hình tiêu dùng 

bền vąng; (ii) Tëng cāĈng sĆ quan tåm đến yếu tø 

möi trāĈng trong hàng hóa và dðch vĀ thông qua 

các quy trình sân xuçt và phân phøi säch;  

(iii) Täo ra giá trð thông qua hàng hóa và dðch vĀ 

mang läi chçt lāČng cuûc søng.  

Cæn phân biệt khái niệm HQST vĉi các chî 

sø đo lāĈng hiệu quâ đāČc sĄ dĀng phù biến trên 

thế giĉi nhā hiệu quâ kinh tế, hiệu quâ sân 

xuçt, hiệu quâ kĐ thuêt và hiệu quâ möi trāĈng. 

CĀ thể: (1) Hiệu quâ kinh tế đo lāĈng măc đû 
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mà doanh nghiệp tiến gæn tĉi träng thái tøi āu 

xét tĂ gòc đû kinh tế, g÷m tøi thiểu hóa chi phí 

và tøi đa hòa doanh thu, lČi nhuên hay khâ 

nëng sinh lČi (Aparicio, 2023); (2) Hiệu quâ sân 

xuçt phân ánh hiện träng sĄ dĀng tài nguyên 

trong sân xuçt nhìm đät đāČc chi phí thçp 

nhçt; đāČc xác đðnh thông qua sĆ kết hČp giąa 

hiệu quâ kĐ thuêt và hiệu quâ phân bù (Farrell, 

1957); (3) Hiệu quâ kĐ thuêt là mût thành phæn 

cþa hiệu quâ kinh tế, đo lāĈng khâ nëng tøi đa 

hòa đæu ra vĉi lāČng đæu vào cø đðnh, hoặc tøi 

thiểu hòa đæu vào để đät măc đæu ra nhçt đðnh 

(Farrell, 1957); (4) Hiệu quâ möi trāĈng phân 

ánh hiện träng sĄ dĀng các đæu vào (kể câ các 

đæu vào xçu) có ânh hāĊng đến môi trāĈng hoặc 

các đæu ra không mong muøn; khâ nëng giâm 

các đæu vào hoặc đæu ra không mong muøn, 

đ÷ng thĈi duy trì hoặc gia tëng các đæu ra có lČi 

cho xã hûi (Färe & cs., 1989).  

Trong nông nghiệp, HQST là thu đāČc 

nhiều sân lāČng nông nghiệp nhçt có thể vĉi 

măc tiêu thĀ tài nguyên thiên nhiên ít hćn và ö 

nhiễm möi trāĈng trong hệ sinh thái Ċ mût măc 

nhçt đðnh (Reinhard & cs., 2000). Pan & Ying 

(2013) cho rìng HQST nông nghiệp đề cêp đến 

“việc giâm thiểu ô nhiễm môi trường và tiêu thụ 

tài nguyên trên cơ sở đâm bâo số lượng và chất 

lượng sân phẩm nông nghiệp”, tăc là þng hû 

khái niệm “số lượng phù hợp, chất lượng cao, 

giâm ô nhiễm và tiết kiệm tài nguyên”. Nhên 

thçy đðnh nghïa này chî nhçn mänh vào việc tøi 

đa sân lāČng hòa nhāng läi bó qua nhąng tác 

đûng tiêu cĆc đến möi trāĈng, để đāa ra mût 

đðnh nghïa đæy đþ hćn dĆa trên các tiêu chuèn 

cþa WBCSD, Cui & cs. (2024) đã đðnh nghïa 

HQST nông nghiệp là “trong quá trình sân xuất 

nông nghiệp, giâm thiểu việc tiêu thụ tài 

nguyên thiên nhiên và tối đa hóa việc bâo vệ 

môi trường trong khâ năng chịu đựng của hệ 

sinh thái tự nhiên, đồng thời đạt được hiệu quâ 

tối đa trong sân xuất nông sân và dịch vụ nông 

nghiệp, giâm thiểu các tác động tiêu cực đối với 

môi trường sinh thái nông nghiệp”. HQST nông 

nghiệp là mût chî sø quan trõng để đánh giá 

nëng lĆc phát triển bền vąng, cò Ď nghïa lĎ 

thuyết và thĆc tiễn nhçt đðnh đøi vĉi việc xây 

dĆng các chính sách phát triển bền vąng nông 

nghiệp. Nghiên cău về HQST nông nghiệp góp 

phæn giâm bĉt méu thuén giąa sân xuçt nông 

nghiệp vĉi möi trāĈng sinh thái, thýc đèy phát 

triển bền vąng.  

Trong chën nuöi, hiện chāa cò mût đðnh 

nghïa cĀ thể về HQST. Tuy nhiên, HQST trong 

chën nuöi là mût thành phæn quan trõng cþa 

HQST nông nghiệp. Có thể hiểu đćn giân HQST 

trong chën nuôi là việc tích cĆc nâng cao hiệu 

quâ kinh tế, đ÷ng thĈi giâm thiểu việc tiêu thĀ 

các tài nguyên đæu vào và các tác đûng tiêu cĆc 

tĂ hoät đûng chën nuöi tĉi möi trāĈng. Đåy là 

chìa khóa quan trõng để thýc đèy chën nuöi 

phát triển bền vąng.  

3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 

SINH THÁI 

Có nhiều phāćng pháp để đánh giá HQST 

nông nghiệp. Các phāćng pháp phù biến đāČc 

chî ra trong bâng 1. 

3.1. Phương pháp tỷ lệ 

Theo Cui & cs. (2024), phāćng pháp tď lệ 

đāČc sĄ dĀng để tính toán tác đûng cþa phát 

triển kinh tế đến möi trāĈng và cÿng cò thể 

đāČc sĄ dĀng để tính HQST nông nghiệp. 

Phāćng pháp này khöng chî tính toán các tác 

đûng tiêu cĆc đến möi trāĈng cþa sân xuçt nông 

nghiệp (nhā dā lāČng phân bón và suy giâm 

nëng suçt đçt) mà còn câ các tác đûng tích cĆc 

(nhā hçp thĀ CO2 và giâm tiếng ÷n). Trên cć sĊ 

đò, mût sø hõc giâ đã tiến hành nghiên cău về 

hiệu quâ sân xuçt nông nghiệp dĆa trên GDP 

xanh (Huang & cs., 2018) và mô hình tď lệ chi 

phí sinh thái (Yin & cs., 2012) (CT1 - Bâng 1). 

Phāćng pháp tď lệ cung cçp cách tiếp cên 

trĆc quan để lāČng hòa HQST, nhāng cÿng bûc 

lû nhiều hän chế. Trāĉc hết, đåy là phāćng pháp 

đo lāĈng đćn lẻ và thiếu tính toàn diện. Khi tính 

HQST, các tác đûng cþa phát triển kinh tế đến 

möi trāĈng chî đāČc xem xét đøi vĉi yếu tø đæu 

ra, còn các yếu tø đæu vào cþa quá trình sân 

xuçt - nguyên nhân gøc rễ gåy tác đûng môi 

trāĈng - bð bó qua. Điều này làm cho việc phân 

biệt các tác đûng möi trāĈng trĊ nên khò khën 

và hän chế khâ nëng hú trČ ra quyết đðnh (Cui 

& cs., 2024). 
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Trong chën nuöi, khò khën lĉn nhçt khi áp 

dĀng phāćng pháp tď lệ là việc đo lāĈng NE 

(Negative Effect) và PE (Positive Effect). Trong 

đò, NE (nhā CH4, N2O, NH3, chçt thâi rín/lóng) 

rçt khò đo trĆc tiếp đñi hói phâi có công nghệ đo 

chuyên biệt và chi phí tøn kém, đ÷ng thĈi kết 

quâ thāĈng dao đûng theo quy mô sân xuçt, loäi 

chu÷ng träi và điều kiện khí hêu (Mumu, 2024). 

Còn PE (nhā tái sĄ dĀng phĀ phèm, câi täo 

đçt„) läi khò đðnh lāČng do thiếu dą liệu chuèn, 

đặc biệt trong các điều kiện nông nghiệp đang 

phát triển (Rivera, 2021). Chính vì vêy phāćng 

pháp này dæn đāČc thay thế bìng các phāćng 

pháp đo lāĈng khác hiệu quâ hćn nhā LCA, 

DEA„ (Cui & cs., 2024). 

3.2. Đánh giá vòng đời (LCA) 

Đåy là phāćng pháp chiếm āu thế và đāČc 

āa chuûng trên thế giĉi bĊi LCA có møi liên hệ 

chặt chẽ vĉi khái niệm HQST. Phāćng pháp này 

đāČc sĄ dĀng rûng rãi để “chuèn hòa trong lïnh 

vĆc quân lĎ möi trāĈng” và là “cöng cĀ hú trČ 

phát triển bền vąng” (Suzigan & cs., 2020). Täi 

TCVN ISO 14040:2009 LCA đāČc hiểu là “thu 

thập, ước lượng đầu vào, đầu ra và các tác động 

môi trường tiềm ẩn của một hệ thống sân phẩm 

trong suốt chu trình sống của nó”. LCA đāČc xem 

là phāćng pháp duy nhçt hiện nay để đánh giá 

và đðnh lāČng tác đûng cþa mût sân phèm, hoät 

đûng liên quan trong toàn bû vñng đĈi cþa mình. 

Bìng cách xác đðnh đæu vào là nguyên liệu thô; 

đæu ra là sân phèm và các loäi chçt thâi (rín, 

lóng, khí) trong toàn bû vñng đĈi, tĂ đò cung cçp 

mût băc tranh hoàn chînh về tác đûng möi trāĈng 

cþa mût sân phèm (De Vries & De Boer, 2010). 

Do đò, LCA đāČc coi là phāćng pháp duy nhçt 

hiện nay để đðnh lāČng tác đûng möi trāĈng cþa 

sân phèm trong toàn bû vñng đĈi (Canaj, 2021). 

Bảng 1. Các phương pháp đánh giá HQST nông nghiệp 

Phương pháp  
đánh giá 

Phạm vi 
ứng dụng 

Công thức và giải thích 

Phương pháp 
tỷ lệ đơn 

Phát triển kinh 
tế nông nghiệp 

 
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AE

C NE PE
 (CT1) 

Trong đó: AE: HQST nông nghiệp; EV: Giá trị kinh tế của sản phẩm nông nghiệp; C: Sự tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp (được tính bằng số lượng sản phẩm nông nghiệp được tiêu thụ); NE: 
Tác động tiêu cực đến môi trường của sản phẩm nông nghiệp; PE: Tác động tích cực đến môi 
trường của sản phẩm nông nghiệp (NE và PE được tính toán thông qua việc lượng hoá các giá 
trị tích cực và tiêu cực mà việc tiêu thụ sản phẩm C đem lại) 

Đánh giá 
vòng đời 

Tiêu thụ năng 
lượng trong 
nông nghiệp 
và xả thải 

Đánh giá vòng đời (LCA) xem xét việc sử dụng tài nguyên và vật liệu, cũng như lượng phát thải 
tác động đến môi trường, bằng cách xác định và định lượng chúng. Đồng thời đánh giá và giải 
thích các cơ hội cải thiện môi trường. 

Thông thường để tính toán LCA các dữ liệu thu thập trong suốt vòng đời được xử lý bằng các 
phần mềm chuyên dụng. Một trong những phần mềm phổ biến nhất là OpenLCA trên nền tảng 
cơ sở dữ liệu Ecoivent (Xem chi tiết ở mục 3.2). 

Phân tích biên 
giới ngẫu 
nhiên 

Tính toán 
HQST nông 
nghiệp 

yit = f(pit,t)  exp(rit,oit) (CT2) 

Trong đó: yit sản lượng của i trong giai đoạn t; pit: các yếu tố sản xuất được i đầu tư trong giai 
đoạn t (t là thời gian); rit: hạng mục lỗi ngẫu nhiên của phương trình; oit: hạng mục lỗi khác của 
phương trình (Xem chi tiết ở mục 3.3). 
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Trong đó: ef: dấu chân sinh thái bình quân đầu vật nuôi ;ai: diện tích sản xuất sinh học bình 
quân đầu vật nuôi do vật chất i chiếm giữ; rj: hệ số tương đương;ci: mức tiêu thụ vật chất i bình 
quân đầu vật nuôi; pi: năng lực sản xuất vật chất i trung bình trên thế giới; i: loại vật chất được 
tiêu thụ; j: loại khu vực sản xuất sinh học (Vật chất i được hiểu là một trong những yếu tố đầu 
vào của hoạt động chăn nuôi như: thức ăn, nước uống, điện, thuốc thú y,…) 

Phân tích 
màng bao dữ 
liệu 
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Trong đó: h0: giá trị hiệu quả của đơn vị đánh giá; 
T
: trọng số của một khoản đầu tư nhất định; 

v
T
: trọng số của một đầu ra nhất định; xj vectơ đầu vào của j;yj: vectơ đầu ra của j. 

Nguồn: Cui & cs. (2024).  
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Nguồn: TCVN ISO 14040:2009. 

Hình 1. Các giai đoạn của LCA  

Trên thế giĉi có nhiều nghiên cău sĄ dĀng 

LCA đánh giá tác đûng toàn diện cþa hệ thøng 

sân xuçt nông nghiệp. Trong chën nuöi, LCA 

mang läi cć hûi để hiểu rô các tác đûng môi 

trāĈng và các biện pháp giâm thiểu tác đûng 

möi trāĈng tĂ đò giýp hoät đûng chën nuöi bền 

vąng hćn (Bava & cs., 2018). LCA trong chën 

nuôi têp trung vào các vçn đề nhā: xác đðnh 

điểm nòng möi trāĈng và sĆ đánh đùi giąa các 

loäi ô nhiễm khác nhau (Cederberg & cs., 2013); 

đánh giá tác đûng cþa biến đùi khí hêu đøi vĉi 

thĆc phèm và sân phèm chën nuöi (Grossi & cs., 

2019); Nghiên cău phát sinh CH4 tĂ hoät đûng 

chën nuöi bñ thðt (Cederberg & cs., 2013). Trong 

chën nuöi lČn, LCA đã đāČc ăng dĀng thành 

công Ċ nhiều măc đû khác nhau, tĂ việc đánh 

giá vñng đĈi sân phèm đøi vĉi quá trình sân 

xuçt thăc ën (Eriksson & cs., 2005), hoặc đánh 

giá vĉi toàn bû quá trình chën nuöi (González-

García & cs., 2015;), hay chî têp trung vào hoät 

đûng quân lý chçt thâi (De Vries & cs., 2013). 

SĄ dĀng LCA, chúng ta sẽ ním đāČc toàn bû 

vñng đĈi cþa mût sân phèm chën nuöi, qua đò 

tính toán khâ nëng giâm bĉt các tác đûng cþa 

sân phèm, thông qua việc giâm nëng lāČng và 

ngu÷n nhiên liệu trong quá trình sân xuçt, lāu 

thông, phân phøi và sĄ dĀng, câi thiện môi 

trāĈng tĆ nhiên. 

Tuy nhiên, sĄ dĀng LCA cÿng t÷n täi nhiều 

hän chế. Thă nhçt, LCA chþ yếu têp trung vào 

khía cänh möi trāĈng mà ít chý Ď đến yếu tø xã 

hûi và kinh tế, do đò cæn kết hČp thêm các công 

cĀ khác để đánh giá toàn diện hćn (Fan & cs., 

2022). Thă hai, LCA truyền thøng thāĈng coi hệ 

thøng là tïnh, chāa phân ánh đāČc biến đûng 

theo không gian và thĈi gian trong sân xuçt 

nông nghiệp (Lan & cs., 2019). Thă ba, trong 

chën nuöi cñn gặp khò khën trong việc xác đðnh 

ranh giĉi vñng đĈi và đo lāĈng chính xác các 

chçt thâi chën nuöi - vøn phĀ thuûc vào công 

nghệ chu÷ng träi, quy mö, điều kiện khí hêu„ 

McAuliffe & cs. (2016) cÿng nhçn mänh rìng sĆ 

khác biệt về ranh giĉi, đćn vð chăc nëng và quy 

tíc phân bù khiến việc so sánh giąa các nghiên 

cău LCA chën nuöi trĊ nên khò khën 

Để khíc phĀc, nhiều nghiên cău đã áp dĀng 

LCA rút gõn và sĄ dĀng hệ sø phát thâi chuèn 

thay cho đo trĆc tiếp. Điển hình, MacLeod & cs. 

(2013) trong đánh giá chuúi giá trð thðt lČn đã sĄ 

dĀng hệ sø phát thâi Tier 2 cþa IPCC (2006) để 

āĉc tính CH4 và N2O tĂ quân lĎ phån, đ÷ng thĈi 

triển khai phân tích Monte Carlo nhìm lāČng 

hóa măc đû bçt đðnh cþa kết quâ; đ÷ng thĈi áp 

dĀng LCA “phån bù trung bình” vĉi việc xác 

đðnh rõ ranh giĉi hệ thøng, đćn vð chăc nëng (ví 

dĀ 1kg thðt lČn) và nguyên tíc phân bù - đāČc 

xem là thông lệ chuèn giýp đâm bâo tính nhçt 

quán và so sánh đāČc kết quâ giąa các hệ thøng 

chën nuöi khác nhau. Ngoài ra, khò khën trong 

việc theo dõi các chçt thâi chën nuöi cò thể đāČc 

Định ra mục tiêu 
và phạm vi 

Phân tích  
kiểm kê 

Đánh giá  
tác động 

Diễn giải 

Các ứng dụng trực tiếp: 

- Phát triển sản phẩm và cải tiến 
- Lập kế hoạch chiến lược 
- Xây dựng chính sách cộng đồng 
- Tiếp thị 
- Các ứng dụng khác 

Khuôn khổ đánh giá vòng đời 
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khíc phĀc bìng cách mô hình hóa chi tiết các 

khâu quân lý phân (trong chu÷ng, lāu trą, bón 

ruûng). Pexas & cs. (2023) cho thçy trong hệ 

thøng chën nuöi lČn, sân xuçt thăc ën đòng gòp 

khoâng 70% và quân lý phân khoâng 20% tùng 

tác đûng möi trāĈng, đ÷ng thĈi nhçn mänh vai 

trò cþa các giâi pháp kĐ thuêt nhā axit hòa 

phân, rĄa khí hay tiêu hóa kđ khí, vøn đāČc cho 

là có thể giâm đáng kể phát thâi NH3 và khí 

nhà kính. 

3.3. Phân tích biên giới ngẫu nhiên (SFA)  

SFA là mût phāćng pháp phån tích tham sø 

đāČc sĄ dĀng rûng rãi trong tính toán hiệu quâ 

(Rudinskaya & Naglova, 2021). Phāćng pháp 

này læn đæu tiên đāČc Farrell đề xuçt vào nëm 

1957, ngāĈi đã tính toán hiệu quâ chi phí cþa 

ngành nông nghiệp Hoa Kč. Farrell cho rìng 

HQSX là cách tiếp cên kinh tế phân ánh hiện 

träng sĄ dĀng tài nguyên trong sân xuçt, biểu 

thð khâ nëng cþa trang träi/công ty trong việc 

tøi đa hòa sân lāČng tĂ các đæu vào hiện có 

(đðnh hāĉng đæu ra) hoặc giâm thiểu các đæu 

vào đāČc sĄ dĀng để mang läi đæu ra hiện có 

(đðnh hāĉng đæu vào). Để đo lāĈng HQSX có thể 

tiếp cên tham sø vĉi phāćng pháp phån tích 

SFA (Farrell, 1957). Đến nëm 1977, Aigner & 

cs. (1977) đã xåy dĆng phāćng pháp SFA vĉi 

công thăc tính CT2 (Bâng 1). SFA xây dĆng mût 

đāĈng biên sân xuçt có tham sø vĉi dą liệu cho 

trāĉc g÷m có hai phæn nhiễu do lúi ngéu nhiên 

và sĆ kém hiệu quâ (Aigner & cs., 1977). Bìng 

cách sĄ dĀng phāćng pháp này, đæu tiên hàm 

sân xuçt ban đæu đāČc xác đðnh, giá trð đæu ra 

thĆc tế và giá trð đæu ra mong đČi tøi đa đāČc 

tính toán, sau đò hai giá trð này đāČc so sánh và 

cuøi cùng, häng mĀc lúi cþa hàm đāČc chia 

thành hai häng mĀc lúi đûc lêp: häng mĀc tď lệ 

không hČp lệ và häng mĀc lúi ngéu nhiên. 

Phāćng pháp này hoàn toàn tính đến vai trò cþa 

häng mĀc lúi ngéu nhiên đøi vĉi hiệu quâ cþa 

tĂng cá nhân (Moutinho & cs., 2018).  

SFA đāČc sĄ dĀng để tính toán hiệu quâ kĐ 

thuêt cþa nhiều hệ thøng trong chën nuöi. Cò 

thể kể đến mût vài nghiên cău tiêu biểu nhā: 

Bakucs & cs. (2011) đã phån tích hiệu quâ kĐ 

thuêt cþa các trang träi chën nuöi bñ sąa Ċ 8 

quøc gia EU (Bî, Estonia, Pháp, Đăc, Hungary, 

Ý, Hà Lan và ThĀy Điển); Pawłowski & cs. 

(2021) đã phån tích nhąng khác biệt theo khu 

vĆc về hiệu quâ kĐ thuêt cþa các trang träi 

trong bøi cânh đæu tā quá măc; āĉc tính hiệu 

quâ chi phí cþa lČn vú béo, lČn nái và lČn con täi 

Trung Quøc; các yếu tø quyết đðnh và tác đûng 

cþa quy mô trang träi chën nuöi täi mût sø nāĉc 

đang phát triển (Delgado & cs., 2008). Trong đo 

lāĈng HQST, SFA có thể đāČc mĊ rûng thông 

qua hàm khoâng cách (đðnh hāĉng hoặc 

hyperbolic), cho phép xĄ lĎ đ÷ng thĈi đæu ra 

mong muøn (thðt, sąa) và đæu ra không mong 

muøn (phát thâi khí nhà kính, chçt thâi). Cách 

tiếp cên này giúp tøi đa hòa sân lāČng có ích 

đ÷ng thĈi giâm phát thâi. Chîng hän, Adenuga 

& cs. (2019) đã áp dĀng hàm khoâng cách 

hyperbolic tham sø trong SFA cho dą liệu trang 

träi sąa Ireland, vĂa đánh giá hiệu quâ môi 

trāĈng vĂa āĉc lāČng giá cên biên giâm ô 

nhiễm. Ngoài ra, khái niệm biên ngéu nhiên 

hiệu quâ möi trāĈng cÿng đāČc phát triển, coi 

phát thâi nhā “đæu vào gây häi” hoặc mô hình 

hóa qua cân bìng vêt chçt, cho phép tích hČp 

yếu tø möi trāĈng trĆc tiếp trong SFA (Reinhard 

& cs., 2000). 

Mặc dù SFA là công cĀ mänh trong đo 

lāĈng hiệu quâ, tuy nhiên phāćng pháp này t÷n 

täi nhąng hän chế nhçt đðnh. Trāĉc hết, SFA 

đñi hói giâ đðnh tiên nghiệm về däng hàm sân 

xuçt và phân phøi sai sø, nếu lĆa chõn sai có thể 

dén đến sai lệch kết quâ (Moutinho & cs., 2018). 

Thă hai, SFA truyền thøng chþ yếu xĄ lý mô 

hình vĉi mût đæu ra, nên khó tích hČp đ÷ng thĈi 

sân phèm mong muøn và phát thâi không mong 

muøn. Nhąng hän chế này đã đāČc khíc phĀc 

mût phæn nhĈ các nghiên cău mĊ rûng khung 

SFA bìng hàm khoâng cách hoặc biên hiệu quâ 

möi trāĈng, cho phép mô hình hóa trĆc tiếp yếu 

tø möi trāĈng bên cänh sân lāČng, tĂ đò phân 

ánh tøt hćn HQST. 

3.4. Dấu chân sinh thái (EF) 

EF đāČc đề xuçt và phát triển bĊi nhà sinh 

thái hõc William và Mathis vào đæu nhąng 

nëm 1990. SĆ xuçt hiện cþa phāćng pháp này 

đã cung cçp mût hāĉng nghiên cău xây dĆng 
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sinh thái (Pan & Ying 2013). EF đã trĊ nên nùi 

bêt nhā mût chî sø cþa sĆ bền vąng môi 

trāĈng. Nò đã đāČc mô tâ nhā mût công cĀ kế 

toán cûng d÷n các tác đûng cþa con ngāĈi (hoặc 

việc sĄ dĀng các dðch vĀ sinh thái) theo cách 

phù hČp vĉi các nguyên tíc nhiệt đûng lĆc và 

sinh thái hõc. EF chuyển đùi măc tiêu thĀ 

thành “diện tích đçt sân xuçt và hệ sinh thái 

nāĉc cæn thiết để sân xuçt các ngu÷n tài 

nguyên mà dân sø tiêu thĀ, đ÷ng hóa các chçt 

thâi mà dân sø täo ra” (Rees, 2000). Phāćng 

pháp EF đāČc thĆc hiện bìng cách lçy măc tiêu 

thĀ tài nguyên cþa mût dân sø cĀ thể theo đćn 

vð khøi lāČng và chuyển đùi thành đćn vð diện 

tích đçt (ngoäi trĂ đçt xây dĆng và đçt bð cć sĊ 

hä tæng giao thông chiếm dĀng). Bìng cách đo 

khoâng cách giąa nhu cæu cþa các hoät đûng cþa 

con ngāĈi đøi vĉi các dðch vĀ sinh thái và các 

dðch vĀ sinh thái thĆc sĆ do thiên nhiên cung 

cçp, phāćng pháp này đánh giá xem sĆ phát 

triển kinh tế cþa khu vĆc có nìm trong khâ 

nëng chðu tâi cþa hệ sinh thái hay không. Khi 

nhu cæu cþa con ngāĈi thçp hćn khâ nëng chðu 

tâi sinh thái, tài nguyên thiên nhiên cþa khu 

vĆc sẽ dā thĂa trong hệ sinh thái nông nghiệp; 

ngāČc läi, phāćng pháp này cho thçy tài nguyên 

thiên nhiên trong khu vĆc này bð tiêu thĀ quá 

măc và thâm hĀt (Brizga & cs., 2019).  

EF đāČc sĄ dĀng rûng rãi vì đćn giân, khâ 

nëng so sánh toàn cæu và ăng dĀng cao. Tuy 

nhiên, phāćng pháp này cò mût sø nhāČc điểm 

nhā chî sø đánh giá đćn lẻ, không phân ánh 

toàn diện chăc nëng sinh thái, thiếu dą liệu tiêu 

thĀ thĆc tế đøi vĉi các sân phèm sinh hõc,  

điều này có thể dén đến lúi đo lāĈng (Cui &  

cs., 2024). 

EF là mût công cĀ phù hČp để đánh giá tính 

bền vąng về möi trāĈng trong lïnh vĆc nông 

nghiệp, vì đåy là mût đánh giá dĆa trên sĆ so 

sánh giąa măc tiêu thĀ và khâ nëng cung cçp 

tài nguyên thiên nhiên. Trên thĆc tế, đøi vĉi các 

công ty trong ngành nông nghiệp, vøn tĆ nhiên 

xuçt hiện trong bâng cån đøi kế toán nhā mût 

tài sân cø đðnh hąu hình, đāČc ghi rô là “đçt 

đai” (Bruni & Franco, 2003). Trong chën nuöi, 

EF cÿng đāČc xem là mût trong nhąng công cĀ 

đánh giá möi trāĈng để câi thiện hệ thøng sân 

xuçt chën nuöi täi châu Âu (Halberg & cs., 

2005), đāČc coi là phāćng pháp phü hČp để đánh 

giá hiệu suçt möi trāĈng cþa ngành chën nuöi 

bò sąa (Biagetti & cs., 2023). 

3.5. Phân tích màng bao dữ liệu (DEA) 

DEA là phāćng pháp đánh giá HQST đāČc 

sĄ dĀng rûng rãi trên thế giĉi vĉi cách tiếp cên 

phi tham sø. DEA xuçt hiện đæu tiên vào nëm 

1978 do Charnes, Cooper và Rhodes đề xuçt 

phân tích bao phþ dą liệu để đánh giá hiệu quâ 

tāćng đøi cþa các đćn vð ra quyết đðnh 

(Charnes & cs., 1978). Mô hình DEA áp dĀng 

khái niệm lêp trình toán hõc để xác đðnh đćn vð 

ra quyết đðnh đa đæu vào và đa đæu ra có nìm 

trên “biên giĉi sân xuçt” cþa sân xuçt hay 

khöng và sau đò xác đðnh hiệu quâ tāćng đøi 

cþa đćn vð ra quyết đðnh đò (Cecchini & cs., 

2023) (CT4 - Bâng 1). 

Trong DEA, hai mö hình cć bân đāČc sĄ 

dĀng phù biến là: (1) Mô hình CCR (Charnes - 

Cooper - Rhodes, 1978), giâ đðnh hiệu suçt 

khöng đùi theo quy mö, qua đò cung cçp đánh 

giá về hiệu quâ kĐ thuêt tùng thể cþa các đćn vð 

ra quyết đðnh; (2) Mô hình BCC (Banker - 

Charnes - Cooper, 1984), giâ đðnh hiệu suçt 

thay đùi theo quy mô, cho phép tách biệt và āĉc 

tính hiệu quâ kĐ thuêt thuæn tuý, loäi bó ânh 

hāĊng cþa yếu tø quy mô sân xuçt. Câ hai mô 

hình đều có thể đāČc triển khai theo hāĉng đæu 

vào (nhìm tøi thiểu hoá đæu vào vĉi đæu ra 

khöng đùi) hoặc hāĉng đæu ra (nhìm tøi đa hoá 

đæu ra vĉi đæu vào cø đðnh). Khung DEA này 

đāČc xem là công cĀ chuèn trong phân tích 

HQST (Cecchini & cs., 2023).  

Khi áp dĀng DEA để đo HQST, cò hai cách 

tiếp cên chính: (1) Xem phát thâi là “đæu ra 

không mong muøn”: DEA đāČc mĊ rûng bìng 

hàm khoâng cách đðnh hāĉng (Directional 

Distance Function - DDF), cho phép đ÷ng thĈi 

tëng đæu ra mong muøn và giâm đæu ra không 

mong muøn; đåy đāČc xem là cách xĄ lý chuèn 

khi cò đ÷ng sân xuçt “tøt - xçu” (Chung & cs., 

1997). (2) Mô hình hoá trĆc tiếp “đæu ra không 

mong muøn” trong DEA tuyến tính: Trong 

khung BCC (VRS), các yếu tø “xçu” cò thể xĄ lý 
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bìng phép biến đùi tuyến tính bâo toàn phân 

loäi, gią đāČc tính tuyến tính cþa bài toán DEA, 

thay vì phâi biến đùi sang đæu vào hay bó qua 

(Seiford & Zhu, 2002). Nòi cách khác, khi đāa 

các phát thâi (CH4, N2O, NH3, nāĉc thâi„) vào 

DEA dāĉi däng “đæu ra không mong muøn”, 

điểm hiệu quâ DEA trĊ thành thāĉc đo HQST vì 

nó phân ánh măc câi thiện đ÷ng thĈi “tëng đæu 

ra tøt và giâm đæu ra xçu” để đät tĉi biên sân 

xuçt. Các tď lệ cít giâm riêng lẻ chî là chi tiết 

kĐ thuêt, thể hiện tiềm nëng điều chînh cĀ thể 

để đät đāČc điểm hiệu quâ đò. 

DEA đã đāČc sĄ dĀng rûng rãi để đánh giá 

HQST trong nông nghiệp, nghiên cău hiệu quâ 

quy mô, các yếu tø ânh hāĊng và đề xuçt hāĉng 

câi tiến (Dong & cs., 2021; Cui & cs., 2024). Ở 

cçp đû ngành, Nowak & cs. (2015) phân tích 

hiệu quâ kĐ thuêt cþa nông nghiệp EU, qua đò 

nhên diện các yếu tø quyết đðnh HQST. Trong 

chën nuöi, nhiều nghiên cău đã ăng dĀng DEA 

nhā mût công cĀ hąu hiệu để tích hČp yếu tø 

möi trāĈng vào đo lāĈng hiệu quâ nhā Yang & 

cs. (2008) đánh giá hiệu quâ kĐ thuêt và tác 

đûng cþa các quy đðnh möi trāĈng trong chën 

nuôi lČn täi Đài Loan; Galanopoulos & cs. 

(2006) phån tích tác đûng cþa các biện pháp 

quân lý và sân xuçt đến hiệu quâ chën nuöi lČn 

thāćng phèm; Lansink & Reinhard (2004) phát 

triển mô hình DEA có yếu tø möi trāĈng để 

đánh giá hiệu quâ kĐ thuêt và tiềm nëng đùi 

mĉi công nghệ trong chën nuöi lČn Ċ Hà Lan. 

Các kết quâ này cho thçy, khi đāa phát thâi 

hoặc “đæu ra không mong muøn” vào DEA, chî 

sø hiệu quâ kĐ thuêt tính đāČc chính là HQST, 

phân ánh đ÷ng thĈi khâ nëng tøi đa hòa sân 

phèm mong muøn và giâm thiểu phát thâi 

trong chën nuöi. 

DEA cò āu điểm lĉn là linh hoät và không 

cæn giâ đðnh hàm sân xuçt, song vén còn mût sø 

hän chế. Thă nhçt, DEA truyền thøng giâ đðnh 

chî cò đæu ra “tøt”, nên khi áp dĀng vào chën 

nuôi - nći t÷n täi đ÷ng thĈi sân phèm (thðt, sąa) 

và phát thâi (CH4, N2O, NH3) - kết quâ thāĈng 

thiếu phân ánh toàn diện (Seiford & Zhu, 2002). 

Thă hai, kết quâ DEA truyền thøng dễ bð ânh 

hāĊng bĊi việc lĆa chõn các biến đæu vào và đæu 

ra, nhiều nghiên cău cânh báo rìng việc thêm 

hoặc bó biến không phù hČp có thể làm sai lệch 

biên hiệu quâ và khiến đánh giá khöng chính 

xác. Thă ba, DEA chî cung cçp điểm sø hiệu quâ 

mà khöng đāa ra phån phøi thøng kê hay 

khoâng tin cêy, khiến việc so sánh và suy luên 

còn hän chế (Simar & Wilson, 2000).  

Để khíc phĀc, các nghiên cău đã phát triển 

nhiều hāĉng câi tiến. Mût là mĊ rûng khung 

DEA bìng các hàm khoâng cách đðnh hāĉng 

(DDF) hoặc biến thể hyperbolic, cho phép xĄ lý 

đ÷ng sân xuçt “tøt - xçu” mà vén gią đāČc cçu 

trúc tuyến tính (Chung & cs., 1997; Seiford & 

Zhu, 2002). Hai là ăng dĀng DEA có gín 

bootstrap nhìm täo phân phøi lçy méu và xây 

dĆng khoâng tin cêy cho điểm hiệu quâ, làm 

tëng đû chíc chín cþa kết quâ (Simar & Wilson, 

2000). Ba là tích hČp DEA vĉi công cĀ khác nhā 

LCA hoặc SFA để khíc phĀc hän chế đćn lẻ: 

LCA bù sung phån tích vñng đĈi và phát thâi, 

còn SFA xĄ lý yếu tø ngéu nhiên, qua đò nång 

cao tính toàn diện và đû tin cêy cþa kết quâ (Cui 

& cs., 2024). 

Nhā vêy, có nhiều phāćng pháp để đánh 

giá HQST trong nông nghiệp nói chung và 

chën nuöi nòi riêng. Trong đò, LCA và DEA là 

hai phāćng pháp đāČc sĄ dĀng rûng rãi và cho 

kết quâ cò đû tin cêy cao. Múi phāćng pháp cò 

nhąng āu và nhāČc điểm riêng; việc lĆa chõn 

phĀ thuûc vào mĀc tiêu nghiên cău, đặc thù hệ 

thøng và ngu÷n lĆc dą liệu. Có thể áp dĀng đćn 

lẻ tĂng phāćng pháp hoặc kết hČp các phāćng 

pháp nhìm bù sung cho nhau để đät đāČc hiệu 

quâ nghiên cău tøt nhçt, khíc phĀc đāČc nhāČc 

điểm cþa tĂng phāćng pháp; điển hình là sĆ 

kết hČp cþa LCA-DEA, trong đò LCA têp trung 

vào đánh giá tác đûng möi trāĈng cþa sân 

phèm và quá trình, trong khi DEA đo lāĈng 

HQST cþa các đćn vð ra quyết đðnh. SĆ kết hČp 

này giúp khíc phĀc hän chế khi chî düng đćn 

lẻ tĂng phāćng pháp. Tuy nhiên, câ LCA và 

DEA hiện vén chþ yếu khai thác các khía cänh 

kinh tế và möi trāĈng, chāa tích hČp sâu khía 

cänh xã hûi vào phân tích HQST. Kết quâ áp 

dĀng các phāćng pháp thể hiện täi hình 2 

(Suzigan & cs., 2020). 
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Nguồn: Suzigan & cs. (2020). 

Hình 2. Số lượng các công trình nghiên cứu  

theo phương pháp áp dụng đánh giá hiệu quả sinh thái giai đoạn 2013-2018 trên thế giới 

4. TRIỂN VỌNG NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ 

SINH THÁI TRONG LĨNH VỰC CHĂN 

NUÔI TẠI VIỆT NAM 

Để phát triển bền vąng ngành chën nuöi, 

Chính phþ Việt Nam đã đðnh hāĉng nâng cao 

phát triển sân xuçt và tëng cāĈng bâo vệ môi 

trāĈng trong chën nuöi. Täi Chiến lāČc phát 

triển chën nuöi giai đoän 2021-2030, tæm nhìn 

2045 (Quyết đðnh sø 1520/QĐ-TTg), Chính phþ 

đã đāa ra quan điểm “Phát triển chăn nuôi toàn 

diện, hiệu quâ, bền vững và thích ứng với biến 

đổi khí hậu gắn với phát triển các chuỗi giá trị, 

nâng cao giá trị gia tăng, bâo đâm an toàn sinh 

học, dịch bệnh, môi trường và an toàn thực 

phẩm, đối xử nhân đạo với vật nuôi, đáp ứng 

nhu cầu thị trường trong nước và tăng cường 

xuất khẩu, tạo việc làm, tăng thu nhập cho 

người dân”. Các đðnh hāĉng phát triển hāĉng tĉi 

sĆ nång cao HQST trong chën nuöi và đāČc thể 

hiện thông qua các chî đäo tëng cāĈng nâng cao 

giá trð trong sân xuçt, đ÷ng thĈi đèy mänh các 

biện pháp xĄ lý chçt thâi trong chën nuöi. Hiện 

nay nhiều đða phāćng trong câ nāĉc đã hình 

thành các mô hình trang träi chën nuöi đem läi 

nhąng lČi ích thiết thĆc về kinh tế, xã hûi và 

möi trāĈng. Các mô hình triển khai các phāćng 

thăc, kiểu hình, công nghệ sĄ dĀng trong chën 

nuöi để làm giâm sĆ tiêu hao các nguyên liệu 

đæu vào cho sân xuçt, nâng cao hiệu quâ sân 

xuçt, đ÷ng thĈi phâi hän chế sĆ phát sinh các 

chçt thâi đæu ra, tên dĀng chçt thâi trong chën 

nuöi để phĀc vĀ cho hoät đûng khác cþa sân 

xuçt nông nghiệp.  

Täi Việt Nam đã cò mût sø nghiên cău phân 

tích hiệu quâ sân xuçt trong chën nuöi, nhā 

hiệu quâ kĐ thuêt cþa chën nuöi lČn hû gia đình 

(Ly & cs., 2016), đo lāĈng hiệu quâ sân xuçt täi 

các loäi hình trang träi lČn Ċ Đ÷ng Nai (Lê Thð 

Mai Hāćng, 2015), ăng dĀng DEA trong chën 

nuôi công nghệ cao (Đào Quyết Thíng, 2024), 

hay đánh giá ö nhiễm möi trāĈng tĂ nāĉc thâi 

và khí thâi chën nuöi (Cao & cs., 2021). Tuy 

nhiên, các nghiên cău này chþ yếu tách biệt góc 

đû kinh tế và möi trāĈng, chāa cò cách tiếp cên 

tùng hČp để đánh giá HQST. Do vêy, nghiên cău 

HQST là mût đðnh hāĉng triển võng täi Việt 

Nam trong tāćng lai để đánh giá măc đû phát 

triển bền vąng cþa hoät đûng chën nuöi theo 

đðnh hāĉng cþa Chính phþ. Đánh giá HQST 

trong chën nuöi sẽ giýp ngành chën nuöi cò gòc 

nhìn hệ thøng để đāa ra các chính sách, kế 

hoäch, giâi pháp nhìm tøi āu hòa măc đû tiêu 

thĀ tài nguyên, giâm thiểu các tác đûng tĉi môi 

trāĈng, nâng cao giá trð và vð thế cþa ngành 

chën nuöi Việt Nam trong khu vĆc và trên thế 

giĉi. Trong đò, cò thể xem xét nghiên cău HQST 

trong chën nuöi theo phāćng pháp kết hČp 
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DEA-LCA. SĆ tích hČp này vĂa khíc phĀc hän 

chế đćn lẻ cþa tĂng phāćng pháp, vĂa cho phép 

đánh giá HQST toàn diện hćn, phü hČp vĉi đðnh 

hāĉng phát triển bền vąng ngành chën nuöi mà 

Chính phþ đặt ra. Điều này mĊ ra triển võng 

xây dĆng mût khung phån tích HQST đặc trāng 

cho chën nuöi Việt Nam, góp phæn nâng cao 

chçt lāČng nghiên cău khoa hõc và hú trČ hoäch 

đðnh chính sách hiệu quâ hćn. 

5. KẾT LUẬN 

Hiệu quâ sinh thái là mût thāĉc đo quan 

trõng trong tiến trình phát triển bền vąng ngành 

chën nuöi. HQST đāa ra gòc nhìn toàn diện và hệ 

thøng về tøi āu hòa tiêu thĀ tài nguyên đæu vào và 

chçt thâi đæu ra, đ÷ng thĈi nâng cao chçt lāČng 

sân phèm và dðch vĀ trong lïnh vĆc chën nuöi.  

Các phāćng pháp đánh giá HQST đāČc áp 

dĀng phù biến g÷m phāćng pháp tď lệ, LCA, 

SFA, EF và DEA. Trong đò, phāćng pháp LCA 

và DEA hoặc sĆ kết hČp cþa hai phāćng pháp 

này đāČc sĄ dĀng phù biến, rûng rãi trong các 

nghiên cău về HQST trong chën nuöi cho kết quâ 

vĉi đû tin cêy cao, têp trung phân tích về khía 

cänh kinh tế và möi trāĈng. Tuy nhiên, các 

phāćng pháp này cñn hän chế và cæn điều chînh, 

bù sung để phù hČp vĉi điều kiện thĆc tiễn. 

Täi Việt Nam, nghiên cău về hiệu quâ sân 

xuçt trong chën nuöi mĉi chþ yếu tiếp cên riêng 

lẻ về kinh tế hoặc möi trāĈng, chāa cò khung 

phân tích tùng hČp về HQST. Trong bøi cânh 

Chính phþ đðnh hāĉng phát triển chën nuöi theo 

hāĉng nång cao HQST, thöng qua thýc đèy sân 

xuçt bền vąng gín vĉi bâo vệ möi trāĈng, việc 

nghiên cău HQST trong chën nuöi (trong đò 

nghiên cău dĆa theo khung phân tích kết hČp 

LCA-DEA) đāČc xem là mût hāĉng tiếp cên mĉi, 

có triển võng quan trõng. Cách tiếp cên này 

không chî góp phæn đo lāĈng măc đû phát triển 

bền vąng cþa ngành chën nuöi, mà cñn cung cçp 

bìng chăng khoa hõc phĀc vĀ hoäch đðnh chþ 

trāćng, chính sách và nâng cao vð thế ngành 

chën nuöi Việt Nam. 
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